
Trường THCS BÌnh Khánh     

Học kỳ 2      

Năm 

học 

2022-2023      

       

  Giáo viên PHẠM THỊ HUY ÁI   

  Có tác dụng từ ngày 20/03/2023   

  Buổi sáng     

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 6A3 - Sinh hoạt 6A3 - Văn học HOP 6A9 - Văn học 6A8 - Văn học   

2 6A3 - Sinh hoạt 6A3 - Văn học HOP 6A9 - Văn học     

3 6A8 - Văn học 6A9 - Văn học HOP 6A8 - Văn học 7A8 - Văn học   

4   6A9 - Văn học HOP 6A8 - Văn học 7A8 - Văn học   

5             

  Buổi chiều     

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 
6A9 - Văn 

học(TT) 
7A8 - Văn học HOP 6A3 - Văn học HOP   

2 6A3 - Văn học 7A8 - Văn học HOP 
6A3 - Văn 

học(TT) 
    

3   
6A8 - Văn 

học(TT) 
HOP 

7A8 - Văn 

học(TT) 
    

4     HOP       

5             

       

  Giáo viên CHÂU BÍCH LOAN   

  Có tác dụng từ ngày 3/20/2023   

  Buổi sáng     

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 
7A1_TH - Sinh 

hoạt 
8A4 - Văn học HOP   7A6 - Văn học   

2 
7A1_TH - Sinh 

hoạt 
8A4 - Văn học HOP   7A6 - Văn học   

3 
7A1_TH - Văn 

học 

7A1_TH - 

Văn học 
HOP   8A5 - Văn học   

4 
7A1_TH - Văn 

học 

7A1_TH - 

Văn học 
    8A5 - Văn học   

5             

  Buổi chiều     

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1   7A6 - Văn học HOP 8A5 - Văn học 8A4 - Văn học   

2 8A4 - Văn học 7A6 - Văn học HOP 8A5 - Văn học 
8A4 - Văn 

học(TT) 
  

3 
8A5 - Văn 

học(TT) 

7A1_TH - 

Văn học(TT) 
HOP   

7A6 - Văn 

học(TT) 
  

4     HOP       

5     HOP       

       

  Giáo viên LÊ THỊ HỒNG CÚC   

  Có tác dụng từ ngày 3/20/2023   

  Buổi sáng     

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1   6A7 - Văn học HOP 
6A1_TH - Văn 

học 
9A9 - Văn học   



2   6A7 - Văn học HOP 
6A1_TH - Văn 

học 
9A9 - Văn học   

3   9A4 - Văn học HOP 9A4 - Văn học 
6A1_TH - 

Văn học 
  

4   9A4 - Văn học HOP 9A4 - Văn học 
6A1_TH - 

Văn học 
  

5             

  Buổi chiều     

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 6A7 - Văn học 9A9 - Văn học HOP 9A9 - Văn học 9A4 - Văn học   

2 6A7 - Văn học 
9A9 - Văn 

học(TT) 
HOP 

9A9 - Văn 

học(TT) 

9A4 - Văn 

học(TT) 
  

3 9A9 - Văn học 
6A1_TH - 

Văn học(TT) 
HOP 

6A7 - Văn 

học(TT) 
    

4     HOP 
9A4 - Văn 

học(TT) 
    

5     HOP       

       

  Giáo viên NGUYỄN THỊ KHEN   

  Có tác dụng từ ngày 3/20/2023   

  Buổi sáng     

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 8A3 - Sinh hoạt 8A3 - Văn học HOP 8A9 - Văn học 8A9 - Văn học   

2 8A3 - Sinh hoạt 8A3 - Văn học HOP 8A9 - Văn học 
8A9 - Văn 

học(TT) 
  

3 8A8 - Văn học 9A8 - Văn học HOP 8A3 - Văn học 8A8 - Văn học   

4 8A9 - Văn học 9A8 - Văn học HOP 8A3 - Văn học 8A8 - Văn học   

5             

  Buổi chiều     

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1     HOP 9A8 - Văn học 8A8 - Văn học   

2     HOP 9A8 - Văn học 
8A8 - Văn 

học(TT) 
  

3 
9A8 - Văn 

học(TT) 
  HOP 

8A3 - Văn 

học(TT) 
9A8 - Văn học   

4 
8A3 - 

NGLL+HNghiệp 
      

9A8 - Văn 

học(TT) 
  

5             

       

  Giáo viên HỒ THÀNH KIỆT   

  Có tác dụng từ ngày 3/20/2023   

  Buổi sáng     

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1   9A5 - Văn học HOP 8A7 - Văn học 
8A1_TH - 

Văn học 
  

2   9A5 - Văn học HOP 8A7 - Văn học 
8A1_TH - 

Văn học 
  

3 8A7 - Văn học 
8A1_TH - 

Văn học 
HOP 9A5 - Văn học 9A3 - Văn học   

4 8A7 - Văn học 
8A1_TH - 

Văn học 
HOP 9A5 - Văn học 9A3 - Văn học   

5             

  Buổi chiều     

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 



1 
9A5 - Văn 

học(TT) 

8A7 - Văn 

học(TT) 
HOP 9A3 - Văn học 

8A1_TH - 

Văn học(TT) 
  

2 
9A5 - Văn 

học(TT) 
9A3 - Văn học HOP 9A3 - Văn học     

3   9A5 - Văn học HOP   
9A3 - Văn 

học(TT) 
  

4             

5             

       

  Giáo viên TRẦN THỊ THANH NGA   

  Có tác dụng từ ngày 3/20/2023   

  Buổi sáng     

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 
6A2_TH - Sinh 

hoạt 
9A6 - Văn học HOP 

6A2_TH - Văn 

học 

9A1_TH - 

Văn học 
  

2 
6A2_TH - Sinh 

hoạt 
9A6 - Văn học HOP 

6A2_TH - Văn 

học 

9A1_TH - 

Văn học 
  

3 
6A2_TH - Văn 

học 

9A1_TH - 

Văn học 
HOP 6A6 - Văn học 9A6 - Văn học   

4 
6A2_TH - Văn 

học 

9A1_TH - 

Văn học 
HOP 6A6 - Văn học 9A6 - Văn học   

5             

  Buổi chiều     

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 6A6 - Văn học 9A6 - Văn học HOP 
9A6 - Văn 

học(TT) 
    

2 6A6 - Văn học 
9A6 - Văn 

học(TT) 
HOP 

6A6 - Văn 

học(TT) 
    

3 
6A2_TH - Văn 

học(TT) 
  HOP 

9A1_TH - Văn 

học 
    

4       
9A1_TH - Văn 

học(TT) 
    

5             

       

  Giáo viên LÊ HOÀNG OANH   

  Có tác dụng từ ngày 3/20/2023   

  Buổi sáng     

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 
9A2_TH - Sinh 

hoạt 
8A2 - Văn học HOP 9A7 - Văn học 

9A2_TH - 

Văn học 
  

2 
9A2_TH - Sinh 

hoạt 
8A2 - Văn học HOP 9A7 - Văn học 

9A2_TH - 

Văn học 
  

3 9A7 - Văn học 
9A2_TH - 

Văn học 
HOP   8A2 - Văn học   

4 9A7 - Văn học 
9A2_TH - 

Văn học 
HOP   8A2 - Văn học   

5             

  Buổi chiều     

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1     HOP 
9A7 - Văn 

học(TT) 

8A2 - Văn 

học(TT) 
  

2     HOP   
9A2_TH - 

Văn học(TT) 
  

3     HOP 
9A2_TH - Văn 

học 
9A7 - Văn học   

4 
9A2_TH - 

NGLL+HNghiệp 
  HOP   

9A7 - Văn 

học(TT) 
  

5             

       

  Giáo viên NGUYỄN THI THU VÂN   



  Có tác dụng từ ngày 3/20/2023   

  Buổi sáng     

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 8A6 - Sinh hoạt 7A3 - Văn học HOP 7A5 - Văn học 8A6 - Văn học   

2 8A6 - Sinh hoạt 7A3 - Văn học HOP 7A5 - Văn học 
8A6 - Văn 

học(TT) 
  

3 7A3 - Văn học 8A6 - Văn học HOP 8A6 - Văn học 7A4 - Văn học   

4 7A3 - Văn học 8A6 - Văn học HOP   7A4 - Văn học   

5             

  Buổi chiều     

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 7A5 - Văn học   HOP 
7A5 - Văn 

học(TT) 

7A3 - Văn 

học(TT) 
  

2 7A5 - Văn học   HOP 7A4 - Văn học 
7A4 - Văn 

học(TT) 
  

3 7A4 - Văn học   HOP       

4 
8A6 - 

NGLL+HNghiệp 
  HOP       

5             

       

  Giáo viên VÕ THI THANH VÂN   

  Có tác dụng từ ngày 3/20/2023   

  Buổi sáng     

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 7A7 - Sinh hoạt 7A2 - Văn học HOP 6A5 - Văn học     

2 7A7 - Sinh hoạt 7A2 - Văn học   6A5 - Văn học     

3 7A7 - Văn học 6A5 - Văn học HOP 7A7 - Văn học 6A4 - Văn học   

4 7A7 - Văn học 6A5 - Văn học HOP   6A4 - Văn học   

5             

  Buổi chiều     

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 6A4 - Văn học 
6A5 - Văn 

học(TT) 
HOP 7A2 - Văn học     

2 6A4 - Văn học 
7A2 - Văn 

học(TT) 
HOP 7A2 - Văn học     

3 7A7 - Văn học 
6A4 - Văn 

học(TT) 
HOP 

7A7 - Văn 

học(TT) 
    

4             

5             

       

  Giáo viên LÊ THỊ 

MƯỜI 

   

  Có tác dụng từ ngày 3/20/2023   

  Buổi sáng     

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1   HOP 6A3 - Toán 6A3 - Toán 6A5 - Toán   

2   HOP 6A3 - Toán 6A3 - Toán 6A5 - Toán   

3   HOP 6A9 - Toán 6A5 - Toán 8A3 - Toán   

4   HOP 6A9 - Toán 6A5 - Toán 8A3 - Toán   

5             



  Buổi chiều     

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 6A3 - Toán(TT) HOP 
6A9 - 

Toán(TT) 
8A3 - Toán(TT)     

2 6A9 - Toán HOP 8A3 - Toán 8A3 - Toán(TT)     

3 6A9 - Toán HOP 8A3 - Toán 6A5 - Toán(TT)     

4   HOP         

5             

       

  Giáo viên NGÔ KẾ THANH TÂM   

  Có tác dụng từ ngày 3/20/2023   

  Buổi sáng     

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1   HOP 9A8 - Toán 9A2_TH - Toán 7A3 - Toán   

2   HOP 9A8 - Toán 9A2_TH - Toán 7A3 - Toán   

3   HOP 7A3 - Toán 7A5 - Toán 7A5 - Toán   

4   HOP 7A3 - Toán 7A5 - Toán 7A5 - Toán   

5             

  Buổi chiều     

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 9A8 - Toán HOP 
9A2_TH - 

Toán 
  

9A8 - 

Toán(TT) 
  

2 9A8 - Toán HOP 
9A2_TH - 

Toán 
  

9A8 - 

Toán(TT) 
  

3 7A5 - Toán(TT) HOP 
7A3 - 

Toán(TT) 
  

9A2_TH - 

Toán(TT) 
  

4   HOP     
9A2_TH - 

Toán(TT) 
  

5             

       

  Giáo viên HỒ THỊ NGỌC TUYỀN   

  Có tác dụng từ ngày 3/20/2023   

  Buổi sáng     

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 8A2 - Sinh hoạt HOP 8A9 - Toán   8A2 - Toán   

2 8A2 - Sinh hoạt HOP 8A9 - Toán   8A2 - Toán   

3 8A2 - Toán HOP 9A9 - Toán   8A9 - Toán   

4 8A2 - Toán HOP 9A9 - Toán   8A9 - Toán   

5   HOP         

  Buổi chiều     

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 9A9 - Toán HOP   8A2 - Toán(TT) 
9A9 - 

Toán(TT) 
  

2 9A9 - Toán HOP   8A2 - Toán(TT) 
9A9 - 

Toán(TT) 
  

3 8A9 - Toán(TT) HOP   8A9 - Toán(TT)     

4 
8A2 - 

NGLL+HNghiệp 
HOP         

5             

       

  Giáo viên LÊ THỊ BÍCH TUYỀN   



  Có tác dụng từ ngày 3/20/2023   

  Buổi sáng     

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 6A4 - Sinh hoạt HOP 
6A1_TH - 

Toán 
7A6 - Toán 

6A1_TH - 

Toán 
  

2 6A4 - Sinh hoạt HOP 
6A1_TH - 

Toán 
7A6 - Toán 

6A1_TH - 

Toán 
  

3 7A6 - Toán HOP 7A7 - Toán 6A4 - Toán 7A7 - Toán   

4 7A6 - Toán HOP 7A7 - Toán 6A4 - Toán 7A7 - Toán   

5             

  Buổi chiều     

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1   HOP 6A4 - Toán   
6A4 - 

Toán(TT) 
  

2   HOP 6A4 - Toán   
7A6 - 

Toán(TT) 
  

3   HOP 
7A7 - 

Toán(TT) 
  

6A1_TH - 

Toán(TT) 
  

4   HOP         

5   HOP         

       

  Giáo viên NGUYỄN THỊ TIỀN   

  Có tác dụng từ ngày 3/20/2023   

  Buổi sáng     

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 
9A1_TH - Sinh 

hoạt 
HOP 9A7 - Toán 8A6 - Toán 9A7 - Toán   

2 
9A1_TH - Sinh 

hoạt 
HOP 9A7 - Toán 8A6 - Toán 9A7 - Toán   

3 8A5 - Toán HOP 8A6 - Toán 8A5 - Toán 
9A1_TH - 

Toán 
  

4 8A5 - Toán HOP 8A6 - Toán 8A5 - Toán 
9A1_TH - 

Toán 
  

5             

  Buổi chiều     

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 8A5 - Toán(TT) HOP 
9A7 - 

Toán(TT) 
9A1_TH - Toán     

2   HOP 
9A1_TH - 

Toán 

9A1_TH - 

Toán(TT) 

8A6 - 

Toán(TT) 
  

3 
9A1_TH - 

Toán(TT) 
HOP 

8A5 - 

Toán(TT) 
9A7 - Toán(TT) 

8A6 - 

Toán(TT) 
  

4 
9A1_TH - 

NGLL+HNghiệp 
          

5             

       

  Giáo viên VÕ THỊ NGỌC LAN   

  Có tác dụng từ ngày 3/20/2023   

  Buổi sáng     

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 9A4 - Sinh hoạt HOP   9A4 - Toán 9A4 - Toán   

2 9A4 - Sinh hoạt HOP   9A4 - Toán 9A4 - Toán   

3 8A4 - Toán HOP 8A4 - Toán 9A6 - Toán 
8A1_TH - 

Toán 
  

4 8A4 - Toán HOP 8A4 - Toán 9A6 - Toán 
8A1_TH - 

Toán 
  

5             



  Buổi chiều     

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 8A1_TH - Toán HOP 9A6 - Toán   
9A6 - 

Toán(TT) 
  

2 8A1_TH - Toán HOP 
9A6 - 

Toán(TT) 
8A4 - Toán(TT) 

8A1_TH - 

Toán(TT) 
  

3 9A6 - Toán HOP 
9A4 - 

Toán(TT) 
8A4 - Toán(TT) 

8A1_TH - 

Toán(TT) 
  

4 
9A4 - 

NGLL+HNghiệp 
  

9A4 - 

Toán(TT) 
      

5             

       

  Giáo viên LÊ THỊ 

HẰNG 

   

  Có tác dụng từ ngày 3/20/2023   

  Buổi sáng     

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1   HOP 8A8 - Toán 7A4 - Toán 7A4 - Toán   

2   HOP 8A8 - Toán 7A4 - Toán 7A4 - Toán   

3   HOP 8A7 - Toán 8A7 - Toán 7A2 - Toán   

4   HOP 8A7 - Toán 8A7 - Toán 7A2 - Toán   

5             

  Buổi chiều     

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 8A8 - Toán HOP 
8A8 - 

Toán(TT) 
8A8 - Toán(TT) 

8A7 - 

Toán(TT) 
  

2 8A8 - Toán HOP 7A2 - Toán   
8A7 - 

Toán(TT) 
  

3   HOP 7A2 - Toán 7A2 - Toán(TT) 
7A4 - 

Toán(TT) 
  

4             

5             

       

  Giáo viên HỒ THANH HÙNG   

  Có tác dụng từ ngày 3/20/2023   

  Buổi sáng     

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 6A8 - Sinh hoạt HOP 6A8 - Toán 6A8 - Toán 9A3 - Toán   

2 6A8 - Sinh hoạt HOP 6A8 - Toán 6A8 - Toán 9A3 - Toán   

3 9A5 - Toán HOP 
6A2_TH - 

Toán 
9A3 - Toán 9A5 - Toán   

4 9A5 - Toán HOP 
6A2_TH - 

Toán 
9A3 - Toán 9A5 - Toán   

5             

  Buổi chiều     

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 6A2_TH - Toán HOP 
9A3 - 

Toán(TT) 
      

2 6A2_TH - Toán HOP 
9A3 - 

Toán(TT) 
6A8 - Toán(TT)     

3   HOP 
9A5 - 

Toán(TT) 

6A2_TH - 

Toán(TT) 
    

4     
9A5 - 

Toán(TT) 
      

5             

       



  Giáo viên CHÂU BÍCH VÂN   

  Có tác dụng từ ngày 3/20/2023   

  Buổi sáng     

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1   HOP 6A6 - Toán 7A1_TH - Toán 6A7 - Toán   

2   HOP 6A6 - Toán 7A1_TH - Toán 6A7 - Toán   

3 6A6 - Toán HOP 6A7 - Toán   
7A1_TH - 

Toán 
  

4 6A6 - Toán HOP 6A7 - Toán       

5             

  Buổi chiều     

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 7A8 - Toán HOP 7A8 - Toán 7A1_TH - Toán 
7A1_TH - 

Toán(TT) 
  

2 7A8 - Toán HOP 7A8 - Toán 6A7 - Toán(TT)     

3   HOP 
6A6 - 

Toán(TT) 
  

7A8 - 

Toán(TT) 
  

4   HOP         

5             

       

  Giáo viên NGUYỄN THỊ KIỀU TRANG   

  Có tác dụng từ ngày 3/20/2023   

  Buổi sáng     

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 7A8 - Sinh hoạt 9A4 - Vật lý HOP 9A8 - Vật lý 7A2 - KHTN   

2 7A8 - Sinh hoạt 9A9 - Vật lý HOP   7A8 - KHTN   

3 9A9 - Vật lý 7A2 - KHTN HOP 7A8 - KHTN     

4 
9A9 - Vật lý( 

TT) 
7A2 - KHTN HOP 7A8 - KHTN 9A8 - Vật lý   

5             

  Buổi chiều     

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 7A2 - KHTN 
9A1_TH - Vật 

lý 
HOP   

9A1_TH - Vật 

lý 
  

2 9A4 - Vật lý 
9A8 - Vật lý( 

TT) 
HOP   

9A1_TH - Vật 

lý( TT) 
  

3 
9A4 - Vật lý( 

TT) 
7A8 - KHTN HOP   

7A2 - 

KHTN(TT) 
  

4   
7A8 - 

KHTN(TT) 
        

5             

       

  Giáo viên NGUYỄN THỊ THÚY LIỄU   

  Có tác dụng từ ngày 3/20/2023   

  Buổi sáng     

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 6A5 - Sinh hoạt 6A5 - KHTN HOP 8A4 - Vật lý 8A5 - Vật lý   

2 6A5 - Sinh hoạt 6A5 - KHTN HOP 8A8 - Vật lý 
8A5 - Vật lý( 

TT) 
  

3 8A6 - Vật lý 6A3 - KHTN HOP 8A9 - Vật lý 6A3 - KHTN   

4 8A1_TH - Vật lý 6A3 - KHTN HOP 8A9 - Vật lý( TT) 6A3 - KHTN   

5     HOP       



  Buổi chiều     

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 8A7 - Vật lý 
8A8 - Vật lý( 

TT) 
HOP 6A5 - KHTN 

8A6 - Vật lý( 

TT) 
  

2 
8A7 - Vật lý( 

TT) 

8A4 - Vật lý( 

TT) 
HOP 6A5 - KHTN 

6A5 - 

KHTN(TT) 
  

3 
6A3 - 

KHTN(TT) 
8A2 - Vật lý HOP 

8A1_TH - Vật lý( 

TT) 
8A3 - Vật lý   

4   
8A2 - Vật lý( 

TT) 
  8A3 - Vật lý( TT)     

5             

       

  Giáo viên NGUYỄN THỊ HUỆ   

  Có tác dụng từ ngày 3/20/2023   

  Buổi sáng     

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 9A5 - Sinh hoạt 
9A2_TH - Vật 

lý 
  9A3 - Vật lý     

2 9A5 - Sinh hoạt 
9A2_TH - Vật 

lý( TT) 
  9A3 - Vật lý( TT) 9A5 - Vật lý   

3 9A6 - Vật lý 
6A2_TH - 

KHTN 
  9A2_TH - Vật lý 

6A2_TH - 

KHTN 
  

4   
6A2_TH - 

KHTN 
    

6A2_TH - 

KHTN 
  

5             

  Buổi chiều     

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 
9A6 - Vật lý( 

TT) 
9A3 - Vật lý HOP 

6A2_TH - 

KHTN(TT) 
    

2 9A7 - Vật lý 
9A5 - Vật lý( 

TT) 
HOP       

3 9A5 - Vật lý 9A7 - Vật lý HOP 9A6 - Vật lý     

4 
9A5 - 

NGLL+HNghiệp 
  HOP 9A7 - Vật lý( TT)     

5             

       

  Giáo viên TRẦN THỊ KIM QUYÊN   

  Có tác dụng từ ngày 3/20/2023   

  Buổi sáng     

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1   8A8 - Hóa học HOP 
8A1_TH - Hóa 

học 

7A1_TH - 

KHTN 
  

2   
8A8 - Hóa 

học(TT) 
HOP 

8A1_TH - Hóa 

học(TT) 

7A1_TH - 

KHTN 
  

3 
8A1_TH - Hóa 

học 
8A7 - Hóa học   8A8 - Hóa học 9A4 - Hóa học   

4 9A4 - Hóa học 
8A7 - Hóa 

học(TT) 
HOP 8A6 - Hóa học 8A7 - Hóa học   

5             

  Buổi chiều     

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 
9A2_TH - Hóa 

học 

7A1_TH - 

KHTN 
HOP 8A9 - Hóa học 8A9 - Hóa học   

2 
9A2_TH - Hóa 

học(TT) 

7A1_TH - 

KHTN 
HOP   

8A9 - Hóa 

học(TT) 
  

3 8A6 - Hóa học 
9A2_TH - 

Hóa học 
HOP 

8A6 - Hóa 

học(TT) 

9A4 - Hóa 

học(TT) 
  

4 
7A1_TH - 

KHTN(TT) 
          



5             

       

  Giáo viên ĐOÀN THỊ THỦY TIÊN   

  Có tác dụng từ ngày 3/20/2023   

  Buổi sáng     

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 8A5 - Sinh hoạt 8A5 - Hóa học HOP 8A5 - Hóa học 8A3 - Hóa học   

2 8A5 - Sinh hoạt 
8A5 - Hóa 

học(TT) 
HOP   8A3 - Hóa học   

3 
6A1_TH - 

KHTN 
6A8 - KHTN HOP 8A2 - Hóa học 6A8 - KHTN   

4 
6A1_TH - 

KHTN 
6A8 - KHTN HOP   6A8 - KHTN   

5             

  Buổi chiều     

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 8A4 - Hóa học 8A4 - Hóa học HOP   
6A8 - 

KHTN(TT) 
  

2   8A2 - Hóa học HOP   
8A2 - Hóa 

học(TT) 
  

3 
6A1_TH - 

KHTN(TT) 

8A3 - Hóa 

học(TT) 
HOP   

8A4 - Hóa 

học(TT) 
  

4 
8A5 - 

NGLL+HNghiệp 

6A1_TH - 

KHTN 
    

6A1_TH - 

KHTN 
  

5             

       

  Giáo viên BÙI THỊ NGA    

  Có tác dụng từ ngày 3/20/2023   

  Buổi sáng     

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1   9A3 - Hóa học HOP 7A3 - KHTN 9A6 - Hóa học   

2   9A3 - Hóa học HOP 7A3 - KHTN     

3 9A8 - Hóa học 7A3 - KHTN HOP 
9A1_TH - Hóa 

học 
9A7 - Hóa học   

4 9A8 - Hóa học 7A3 - KHTN HOP 
9A1_TH - Hóa 

học 

9A7 - Hóa 

học(TT) 
  

5             

  Buổi chiều     

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 
9A3 - Hóa 

học(TT) 

7A3 - 

KHTN(TT) 
HOP   9A5 - Hóa học   

2 9A6 - Hóa học 
9A1_TH - 

Hóa học(TT) 
HOP 9A5 - Hóa học 

9A5 - Hóa 

học(TT) 
  

3 9A7 - Hóa học 
9A6 - Hóa 

học(TT) 
HOP 9A9 - Hóa học 9A9 - Hóa học   

4   
9A8 - Hóa 

học(TT) 
HOP   

9A9 - Hóa 

học(TT) 
  

5             

       

  Giáo viên PHẠM THỊ THÙY DƯƠNG   

  Có tác dụng từ ngày 3/20/2023   

  Buổi sáng     

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 9A6 - Sinh hoạt 9A9 - Sinh vật 9A9 - Sinh vật 6A4 - KHTN     

2 9A6 - Sinh hoạt 9A7 - Sinh vật 
9A1_TH - Sinh 

vật 
6A4 - KHTN     



3 6A4 - KHTN 6A7 - KHTN 9A8 - Sinh vật 6A7 - KHTN     

4 9A6 - Sinh vật 6A7 - KHTN         

5             

  Buổi chiều     

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 9A7 - Sinh vật 9A8 - Sinh vật   6A7 - KHTN(TT)     

2   6A4 - KHTN         

3 6A7 - KHTN 
9A1_TH - 

Sinh vật 
  6A4 - KHTN(TT)     

4 
9A6 - 

NGLL+HNghiệp 
9A6 - Sinh vật         

5             

       

  Giáo viên CHÂU THỊ THÙY TRINH   

  Có tác dụng từ ngày 3/20/2023   

  Buổi sáng     

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 9A3 - Sinh hoạt 7A6 - KHTN 9A4 - Sinh vật   HOP   

2 9A3 - Sinh hoạt 7A6 - KHTN 7A5 - KHTN   HOP   

3 9A4 - Sinh vật 9A3 - Sinh vật 7A5 - KHTN   HOP   

4 
9A2_TH - Sinh 

vật 
7A5 - KHTN 9A5 - Sinh vật   HOP   

5         HOP   

  Buổi chiều     

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 7A6 - KHTN 9A5 - Sinh vật     HOP   

2 7A6 - KHTN     7A5 - KHTN HOP   

3 
9A2_TH - Sinh 

vật 

7A6 - 

KHTN(TT) 
  7A5 - KHTN(TT) HOP   

4 
9A3 - 

NGLL+HNghiệp 
    9A3 - Sinh vật HOP   

5         HOP   

       

  Giáo viên CAO THỊ MINH LẠC   

  Có tác dụng từ ngày 3/20/2023   

  Buổi sáng     

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1   6A6 - KHTN 8A4 - Sinh vật 6A6 - KHTN HOP   

2   6A6 - KHTN 8A6 - Sinh vật 6A6 - KHTN(TT) HOP   

3     6A6 - KHTN 6A9 - KHTN HOP   

4     8A3 - Sinh vật 6A9 - KHTN HOP   

5             

  Buổi chiều     

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1   8A6 - Sinh vật HOP 8A4 - Sinh vật 6A9 - KHTN   

2   6A9 - KHTN HOP 8A7 - Sinh vật 
6A9 - 

KHTN(TT) 
  



3   8A7 - Sinh vật HOP 8A5 - Sinh vật 8A5 - Sinh vật   

4     HOP   8A3 - Sinh vật   

5     HOP       

       

  Giáo viên NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT   

  Có tác dụng từ ngày 3/20/2023   

  Buổi sáng     

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 8A9 - Sinh hoạt 7A7 - KHTN 7A7 - KHTN   HOP   

2 8A9 - Sinh hoạt 7A7 - KHTN 7A7 - KHTN 8A2 - Sinh vật HOP   

3 7A4 - KHTN 8A8 - Sinh vật 8A9 - Sinh vật 7A4 - KHTN HOP   

4   8A9 - Sinh vật   7A4 - KHTN HOP   

5             

  Buổi chiều     

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 8A2 - Sinh vật 7A4 - KHTN HOP   HOP   

2   
7A4 - 

KHTN(TT) 
HOP 

8A1_TH - Sinh 

vật 
HOP   

3 
8A1_TH - Sinh 

vật 

7A7 - 

KHTN(TT) 
HOP 8A8 - Sinh vật HOP   

4 
8A9 - 

NGLL+HNghiệp 
      HOP   

5             

       

  Giáo viên NGUYỄN THANH QUỐC   

  Có tác dụng từ ngày 3/20/2023   

  Buổi sáng     

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1   HOP 8A5 - Lịch sử 8A8 - Lịch sử     

2   HOP 8A7 - Lịch sử       

3   HOP 
6A3 - Giáo dục 

địa phương 

6A2_TH - Giáo 

dục địa phương 
    

4   HOP   8A4 - Lịch sử     

5   HOP         

  Buổi chiều     

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1   HOP 
8A1_TH - Lịch 

sử 
      

2   HOP 8A2 - Lịch sử   

6A1_TH - 

Giáo dục địa 

phương 

  

3   HOP 8A6 - Lịch sử   8A9 - Lịch sử   

4   HOP 8A3 - Lịch sử       

5             

       

  Giáo viên LÊ QUỐC 

VIỆT 

   

  Có tác dụng từ ngày 3/20/2023   



  Buổi sáng     

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1   HOP 
9A1_TH - Lịch 

sử 
9A5 - Lịch sử     

2   HOP 9A9 - Lịch sử 9A8 - Lịch sử 9A6 - Lịch sử   

3   HOP 9A5 - Lịch sử   
9A2_TH - 

Lịch sử 
  

4   HOP 9A8 - Lịch sử 
6A7 - Giáo dục 

địa phương 
9A4 - Lịch sử   

5             

  Buổi chiều     

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1   HOP 9A4 - Lịch sử 
6A9 - Giáo dục 

địa phương 

9A2_TH - 

Lịch sử 
  

2   HOP 9A7 - Lịch sử 9A7 - Lịch sử 9A3 - Lịch sử   

3   HOP 9A6 - Lịch sử 9A3 - Lịch sử 

6A8 - Giáo 

dục địa 

phương 

  

4   HOP   9A9 - Lịch sử 
9A1_TH - 

Lịch sử 
  

5             

       

  Giáo viên TRẦN TÚY THUẬN   

  Có tác dụng từ ngày 3/20/2023   

  Buổi sáng     

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1   HOP 
7A2 - HĐ TN+ 

HNghiệp 
  

7A7 - Lịch 

sử_Địa lý 
  

2   HOP     
7A7 - Lịch 

sử_Địa lý 
  

3   HOP 
7A8 - Lịch 

sử_Địa lý 

7A2 - HĐ TN+ 

HNghiệp 
    

4   HOP 
7A8 - Lịch 

sử_Địa lý 

7A2 - HĐ TN+ 

HNghiệp 
    

5   HOP         

  Buổi chiều     

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1   HOP 
7A6 - Lịch 

sử_Địa lý 
  

7A5 - Lịch 

sử_Địa lý 
  

2 
7A7 - Lịch 

sử_Địa lý 
HOP   

7A8 - Lịch 

sử_Địa lý 

7A5 - Lịch 

sử_Địa lý 
  

3 
7A6 - Lịch 

sử_Địa lý 
HOP 

7A5 - Lịch 

sử_Địa lý 

7A6 - Lịch 

sử_Địa lý 
    

4   HOP         

5             

       

  Giáo viên PHAN THỊ KIM HƯỜNG   

  Có tác dụng từ ngày 3/20/2023   

  Buổi sáng     

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 6A7 - Sinh hoạt HOP         

2 6A7 - Sinh hoạt HOP         



3   HOP         

4   HOP         

5   HOP         

  Buổi chiều     

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 
6A1_TH - Lịch 

sử_Địa lý 
HOP   

6A1_TH - Lịch 

sử_Địa lý 
    

2   HOP 
6A7 - Lịch 

sử_Địa lý 

6A1_TH - Lịch 

sử_Địa lý 
    

3   HOP 
6A7 - Lịch 

sử_Địa lý 
  

6A7 - Lịch 

sử_Địa lý 
  

4   HOP         

5   HOP         

       

  Giáo viên LÊ THỊ PHƯƠNG LOAN   

  Có tác dụng từ ngày 3/20/2023   

  Buổi sáng     

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 7A2 - Sinh hoạt   
7A3 - Giáo dục 

địa phương 
  

6A2_TH - 

Lịch sử_Địa lý 
  

2 7A2 - Sinh hoạt HOP 
7A2 - Giáo dục 

địa phương 
  

6A2_TH - 

Lịch sử_Địa lý 
  

3   HOP   
7A1_TH - Giáo 

dục địa phương 

7A6 - Giáo 

dục địa 

phương 

  

4 
6A8 - Lịch 

sử_Địa lý 
HOP   

7A1_TH - Giáo 

dục địa phương 

7A6 - Giáo 

dục địa 

phương 

  

5   HOP         

  Buổi chiều     

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1   HOP 
6A8 - Lịch 

sử_Địa lý 

7A7 - Giáo dục 

địa phương 

7A4 - Giáo 

dục địa 

phương 

  

2   HOP 
7A4 - Giáo dục 

địa phương 

7A7 - Giáo dục 

địa phương 

7A3 - Giáo 

dục địa 

phương 

  

3 
7A8 - Giáo dục 

địa phương 
HOP 

6A2_TH - Lịch 

sử_Địa lý 

6A8 - Lịch 

sử_Địa lý 

7A5 - Giáo 

dục địa 

phương 

  

4 
7A8 - Giáo dục 

địa phương 
HOP 

7A5 - Giáo dục 

địa phương 

7A2 - Giáo dục 

địa phương 
    

5             

       

  Giáo viên NGUYỄN THÀNH NHƯ   

  Có tác dụng từ ngày 3/20/2023   

  Buổi sáng     

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1             

2             

3             

4             

5             

  Buổi chiều     



  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1     
6A2_TH - 

GDCD 
      

2             

3       6A1_TH - GDCD     

4             

5             

       

  Giáo viên NGUYỄN THỊ THANH LOAN   

  Có tác dụng từ ngày 3/20/2023   

  Buổi sáng     

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 7A6 - Sinh hoạt HOP 7A4 - GDCD       

2 7A6 - Sinh hoạt HOP 9A4 - GDCD       

3 
9A1_TH - 

GDCD 
HOP 

9A2_TH - 

GDCD 
      

4   HOP 7A6 - GDCD       

5             

  Buổi chiều     

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1   HOP 9A9 - GDCD 7A8 - GDCD 9A3 - GDCD   

2   HOP 7A3 - GDCD 7A1_TH - GDCD 9A6 - GDCD   

3   HOP 9A7 - GDCD 9A8 - GDCD 9A5 - GDCD   

4   HOP 7A2 - GDCD 7A7 - GDCD 7A5 - GDCD   

5   HOP         

       

  Giáo viên NGÔ THANH GIÀU   

  Có tác dụng từ ngày 3/20/2023   

  Buổi sáng     

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 8A4 - Sinh hoạt HOP 8A7 - GDCD       

2 8A4 - Sinh hoạt HOP 6A7 - GDCD 8A4 - GDCD 6A4 - GDCD   

3 6A9 - GDCD HOP   8A1_TH - GDCD     

4 8A6 - GDCD HOP 8A9 - GDCD 8A2 - GDCD 6A6 - GDCD   

5   HOP         

  Buổi chiều     

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1   HOP 8A5 - GDCD   6A5 - GDCD   

2   HOP 6A8 - GDCD   8A3 - GDCD   

3   HOP 6A3 - GDCD   8A8 - GDCD   

4 
8A4 - 

NGLL+HNghiệp 
HOP         

5   HOP         

       

  Giáo viên TRẦN THỊ 

HÀ 

   

  Có tác dụng từ ngày 3/20/2023   

  Buổi sáng     

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 



1 8A7 - Sinh hoạt HOP     9A5 - Địa lý   

2 8A7 - Sinh hoạt HOP 8A4 - Địa lý 8A5 - Địa lý     

3   HOP 
9A1_TH - Địa 

lý 
8A4 - Địa lý 8A7 - Địa lý   

4 9A3 - Địa lý HOP         

5   HOP         

  Buổi chiều     

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 8A6 - Địa lý HOP 8A6 - Địa lý 8A7 - Địa lý     

2 8A5 - Địa lý HOP 9A4 - Địa lý 8A9 - Địa lý     

3   HOP 8A9 - Địa lý       

4 
8A7 - 

NGLL+HNghiệp 
HOP         

5             

       

  Giáo viên VÕ THỊ THANH VÂN   

  Có tác dụng từ ngày 3/20/2023   

  Buổi sáng     

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 8A8 - Sinh hoạt HOP   8A2 - Địa lý     

2 8A8 - Sinh hoạt HOP   8A3 - Địa lý     

3 9A2_TH - Địa lý HOP 8A3 - Địa lý       

4   HOP 9A7 - Địa lý 8A8 - Địa lý     

5   HOP         

  Buổi chiều     

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1   HOP 9A8 - Địa lý 8A1_TH - Địa lý     

2 8A2 - Địa lý HOP 9A9 - Địa lý 9A6 - Địa lý     

3 8A8 - Địa lý HOP 
8A1_TH - Địa 

lý 
      

4 
8A8 - 

NGLL+HNghiệp 
HOP         

5             

       

  Giáo viên LƯƠNG THỊ HOÀI THƯ   

  Có tác dụng từ ngày 3/20/2023   

  Buổi sáng     

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 7A3 - Sinh hoạt HOP         

2 7A3 - Sinh hoạt HOP     
7A2 - Lịch 

sử_Địa lý 
  

3   HOP   
6A3 - Lịch 

sử_Địa lý 

7A3 - Lịch 

sử_Địa lý 
  

4 
6A4 - Lịch 

sử_Địa lý 
HOP   

6A3 - Lịch 

sử_Địa lý 

7A3 - Lịch 

sử_Địa lý 
  

5   HOP         

  Buổi chiều     

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 
7A3 - Lịch 

sử_Địa lý 
HOP   

6A4 - Lịch 

sử_Địa lý 

6A3 - Lịch 

sử_Địa lý 
  



2 
7A2 - Lịch 

sử_Địa lý 
HOP   

6A4 - Lịch 

sử_Địa lý 

6A6 - Lịch 

sử_Địa lý 
  

3 
7A2 - Lịch 

sử_Địa lý 
HOP   

6A6 - Lịch 

sử_Địa lý 

6A6 - Lịch 

sử_Địa lý 
  

4   HOP         

5             

       

  Giáo viên NGUYỄN THỊ NHÂN   

  Có tác dụng từ ngày 3/20/2023   

  Buổi sáng     

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 6A9 - Sinh hoạt HOP 
6A5 - Lịch 

sử_Địa lý 
      

2 6A9 - Sinh hoạt HOP 
7A4 - Lịch 

sử_Địa lý 
      

3 
6A5 - Lịch 

sử_Địa lý 
HOP     

6A9 - Lịch 

sử_Địa lý 
  

4 
7A4 - Lịch 

sử_Địa lý 
HOP     

6A9 - Lịch 

sử_Địa lý 
  

5   HOP         

  Buổi chiều     

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 
7A4 - Lịch 

sử_Địa lý 
HOP 

7A1_TH - Lịch 

sử_Địa lý 
  

6A6 - Giáo 

dục địa 

phương 

  

2 
7A1_TH - Lịch 

sử_Địa lý 
HOP 

7A1_TH - Lịch 

sử_Địa lý 
  

6A4 - Giáo 

dục địa 

phương 

  

3 
6A5 - Lịch 

sử_Địa lý 
HOP 

6A9 - Lịch 

sử_Địa lý 
  

6A5 - Giáo 

dục địa 

phương 

  

4   HOP         

5   HOP         

       

  Giáo viên NGUYỄN TRẦN HUYỀN 

VƯƠNG 

  

  Có tác dụng từ ngày 3/20/2023   

  Buổi sáng     

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1   
9A1_TH - 

Anh văn 
8A2 - Anh văn 

9A6 - Tiếng Anh( 

TT) 
HOP   

2   
9A1_TH - 

Anh văn 
8A2 - Anh văn 

9A6 - Tiếng Anh( 

TT) 
HOP   

3   8A4 - Anh văn 9A6 - Anh văn   HOP   

4   8A4 - Anh văn 9A6 - Anh văn   HOP   

5             

  Buổi chiều     

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 
9A1_TH - Tiếng 

Anh( TT) 
8A2 - Anh văn 8A4 - Anh văn 8A6 - Anh văn     

2 
9A1_TH - Tiếng 

Anh( TT) 
8A6 - Anh văn 

8A4 - Tiếng 

Anh( TT) 

8A6 - Tiếng Anh( 

TT) 
    

3 
8A2 - Tiếng 

Anh( TT) 
8A6 - Anh văn 

9A1_TH - 

Tiếng Anh ( 

TC) 

8A2 - Tiếng Anh 

( TC) 

8A2 - Tiếng 

Anh ( TC) 
  



4   

9A1_TH - 

Tiếng Anh ( 

TC) 

9A1_TH - 

Tiếng Anh ( 

TC) 

8A2 - Tiếng Anh 

( TC) 

8A2 - Tiếng 

Anh ( TC) 
  

5             

       

  Giáo viên NGUYỄN THỊ THANH XUÂN   

  Có tác dụng từ ngày 3/20/2023   

  Buổi sáng     

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 
6A1_TH - Sinh 

hoạt 
6A8 - Anh văn 6A4 - Anh văn   HOP 

6A1_TH - T 

ANH( Bản 

ngữ) 

2 
6A1_TH - Sinh 

hoạt 
6A8 - Anh văn 6A4 - Anh văn   HOP 

6A1_TH - T 

ANH( Bản 

ngữ) 

3   
6A1_TH - 

Anh văn 
9A4 - Anh văn 

6A1_TH - Tiếng 

Anh ( TC) 
HOP   

4 6A9 - Anh văn 
6A1_TH - 

Anh văn 
9A4 - Anh văn 

6A1_TH - Tiếng 

Anh ( TC) 
HOP   

5             

  Buổi chiều     

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 
9A4 - Tiếng 

Anh( TT) 

9A4 - Tiếng 

Anh( TT) 

6A1_TH - Anh 

văn 
6A8 - Anh văn HOP   

2 
6A1_TH - Tiếng 

Anh ( TC) 

6A8 - Tiếng 

Anh( TT) 

6A1_TH - 

Tiếng Anh( 

TT) 

6A9 - Anh văn HOP   

3 6A4 - Anh văn 6A9 - Anh văn 
6A4 - Tiếng 

Anh( TT) 

6A9 - Tiếng Anh( 

TT) 
HOP   

4 
6A1- HĐ TN-

HN 
      HOP   

5             

       

  Giáo viên NGUYỄN THỊ HOÀNG NGÂN   

  Có tác dụng từ ngày 3/20/2023   

  Buổi sáng     

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 9A7 - Sinh hoạt 
7A1_TH - 

Anh văn 
  7A7 - Anh văn HOP   

2 9A7 - Sinh hoạt 
7A1_TH - 

Anh văn 
  7A7 - Anh văn HOP   

3 7A8 - Anh văn 7A8 - Anh văn 9A3 - Anh văn 9A7 - Anh văn HOP   

4 7A8 - Anh văn 
7A8 - Tiếng 

Anh( TT) 
9A3 - Anh văn 9A7 - Anh văn HOP   

5             

  Buổi chiều     

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1   
9A7 - Tiếng 

Anh( TT) 
7A7 - Anh văn   HOP   

2 
9A3 - Tiếng 

Anh( TT) 

9A7 - Tiếng 

Anh( TT) 

7A7 - Tiếng 

Anh( TT) 
  HOP   

3 
9A3 - Tiếng 

Anh( TT) 
  

7A1_TH - T 

ANH( Bản 

ngữ) 

7A1_TH - Anh 

văn 
HOP   

4 
9A7 - 

NGLL+HNghiệp 
  

7A1_TH - T 

ANH( Bản 

ngữ) 

7A1_TH - Tiếng 

Anh( TT) 
HOP   

5             



       

  Giáo viên NGUYỄN VĂN SÁU   

  Có tác dụng từ ngày 3/20/2023   

  Buổi sáng     

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 6A6 - Sinh hoạt   
6A2_TH - Anh 

văn 
6A7 - Anh văn HOP 

6A2_TH - T 

ANH( Bản 

ngữ) 

2 6A6 - Sinh hoạt 
6A2_TH - 

Anh văn 

6A2_TH - Anh 

văn 
6A7 - Anh văn HOP 

6A2_TH - T 

ANH( Bản 

ngữ) 

3   6A6 - Anh văn 6A5 - Anh văn   HOP   

4 6A3 - Anh văn 6A6 - Anh văn 6A5 - Anh văn 
6A2_TH - Tiếng 

Anh( TT) 
HOP   

5         HOP   

  Buổi chiều     

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 6A5 - Anh văn 6A7 - Anh văn 6A3 - Anh văn 
6A6 - Tiếng Anh( 

TT) 
HOP   

2 
6A5 - Tiếng 

Anh( TT) 

6A7 - Tiếng 

Anh( TT) 
6A3 - Anh văn 

6A2_TH - Tiếng 

Anh ( TC) 
HOP   

3 6A6 - Anh văn 

6A2_TH - 

Tiếng Anh ( 

TC) 

  
6A3 - Tiếng Anh( 

TT) 
HOP   

4   

6A2_TH - 

Tiếng Anh ( 

TC) 

    HOP   

5         HOP   

       

  Giáo viên PHẠM THỊ THẢO   

  Có tác dụng từ ngày 3/20/2023   

  Buổi sáng     

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 9A8 - Sinh hoạt 9A8 - Anh văn 9A5 - Anh văn 8A3 - Anh văn HOP   

2 9A8 - Sinh hoạt 9A8 - Anh văn 9A5 - Anh văn 
9A5 - Tiếng Anh( 

TT) 
HOP   

3 8A3 - Anh văn 8A5 - Anh văn 8A5 - Anh văn 
9A8 - Tiếng Anh( 

TT) 
HOP   

4 8A3 - Anh văn 8A5 - Anh văn 
8A5 - Tiếng 

Anh( TT) 

9A8 - Tiếng Anh( 

TT) 
HOP   

5         HOP   

  Buổi chiều     

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1   
8A3 - Tiếng 

Anh ( TC) 

8A3 - Tiếng 

Anh( TT) 

9A5 - Tiếng Anh( 

TT) 
HOP   

2 
8A3 - Tiếng Anh 

( TC) 

8A3 - Tiếng 

Anh ( TC) 
8A8 - Anh văn 

8A8 - Tiếng Anh( 

TT) 
HOP   

3 
8A3 - Tiếng Anh 

( TC) 
8A8 - Anh văn 8A8 - Anh văn   HOP   

4 
9A8 - 

NGLL+HNghiệp 
      HOP   

5             

       

  Giáo viên NGUYỄN THỊ NGỌC HƯƠNG   

  Có tác dụng từ ngày 3/20/2023   

  Buổi sáng     



  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 9A9 - Sinh hoạt 7A4 - Anh văn 
9A2_TH - Anh 

văn 
9A9 - Anh văn HOP 

9A2_TH - T 

ANH( Bản 

ngữ) 

2 9A9 - Sinh hoạt 7A4 - Anh văn 
9A2_TH - Anh 

văn 

9A9 - Tiếng Anh( 

TT) 
HOP 

9A2_TH - T 

ANH( Bản 

ngữ) 

3 7A5 - Anh văn 9A9 - Anh văn   7A3 - Anh văn HOP   

4 7A5 - Anh văn   7A4 - Anh văn 7A3 - Anh văn HOP   

5         HOP   

  Buổi chiều     

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1     7A5 - Anh văn 
9A2_TH - Tiếng 

Anh( TT) 
HOP   

2 
7A4 - Tiếng 

Anh( TT) 
  

7A5 - Tiếng 

Anh( TT) 

9A2_TH - Tiếng 

Anh( TT) 
HOP   

3 7A3 - Anh văn   
9A9 - Tiếng 

Anh( TT) 

7A3 - Tiếng Anh( 

TT) 
HOP   

4 
9A9 - 

NGLL+HNghiệp 
      HOP   

5         HOP   

       

  Giáo viên TRẦN THỊ TRÚC MAI   

  Có tác dụng từ ngày 3/20/2023   

  Buổi sáng     

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 
8A1_TH - Sinh 

hoạt 

8A1_TH - 

Anh văn 
  7A2 - Anh văn HOP 

9A1_TH - T 

ANH( Bản 

ngữ) 

2 
8A1_TH - Sinh 

hoạt 

8A1_TH - 

Anh văn 
  

7A2 - Tiếng Anh( 

TT) 
HOP 

9A1_TH - T 

ANH( Bản 

ngữ) 

3 7A2 - Anh văn 7A6 - Anh văn     HOP   

4 7A2 - Anh văn 7A6 - Anh văn   
8A1_TH - Anh 

văn 
HOP   

5             

  Buổi chiều     

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 8A9 - Anh văn 8A9 - Anh văn   7A6 - Anh văn HOP   

2 8A9 - Anh văn 
8A9 - Tiếng 

Anh( TT) 
8A7 - Anh văn 

7A6 - Tiếng Anh( 

TT) 
HOP   

3 8A7 - Anh văn 

8A1_TH - 

Tiếng Anh( 

TT) 

8A7 - Anh văn 
8A7 - Tiếng Anh( 

TT) 
HOP   

4 
8A1_TH - 

NGLL+HNghiệp 
          

5             

       

  Giáo viên DƯƠNG MINH TUẤN   

  Có tác dụng từ ngày 3/20/2023   

  Buổi sáng     

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1   HOP 9A3 - Tin học 
9A1_TH - Tin 

học 
9A8 - Tin học   



2   HOP 9A3 - Tin học 
9A1_TH - Tin 

học 
9A8 - Tin học   

3   HOP     9A9 - Tin học   

4   HOP 
9A2_TH - Tin 

học 

9A2_TH - Tin 

học 
9A9 - Tin học   

5   HOP         

  Buổi chiều     

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1   HOP   9A4 - Tin học 9A7 - Tin học   

2   HOP   9A4 - Tin học 9A7 - Tin học   

3   HOP   9A5 - Tin học 9A6 - Tin học   

4   HOP   9A5 - Tin học 9A6 - Tin học   

5   HOP         

       

  Giáo viên NGUYỄN THỊ MINH   

  Có tác dụng từ ngày 3/20/2023   

  Buổi sáng     

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1   
6A2_TH - Tin 

học 
6A9 - Tin học       

2   7A8 - Tin học 6A5 - Tin học       

3   7A5 - Tin học 7A6 - Tin học       

4   7A4 - Tin học 
6A1_TH - Tin 

học 
      

5             

  Buổi chiều     

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 7A7 - Tin học 6A4 - Tin học 7A2 - Tin học       

2 7A3 - Tin học 6A3 - Tin học 6A6 - Tin học       

3 6A8 - Tin học 6A7 - Tin học         

4   
7A1_TH - Tin 

học 
        

5             

       

  Giáo viên NGUYỄN THỊ KIM TRANG   

  Có tác dụng từ ngày 3/20/2023   

  Buổi sáng     

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1         HOP   

2         HOP   

3         HOP   

4         HOP   

5             

  Buổi chiều     

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1         HOP   

2         HOP   

3         HOP   



4             

5             

       

  Giáo viên PHẠM VĂN THÁI   

  Có tác dụng từ ngày 3/20/2023   

  Buổi sáng     

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1   8A9 - Tin học 
8A1_TH - Tin 

học 
  8A7 - Tin học   

2   8A9 - Tin học 
8A1_TH - Tin 

học 
  8A7 - Tin học   

3   8A2 - Tin học 8A8 - Tin học   8A4 - Tin học   

4   8A2 - Tin học 8A8 - Tin học   8A4 - Tin học   

5             

  Buổi chiều     

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1             

2             

3             

4             

5             

       

  Giáo viên NGUYỄN THANH TÙNG   

  Có tác dụng từ ngày 3/20/2023   

  Buổi sáng     

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1   8A6 - Tin học         

2   8A6 - Tin học         

3   8A3 - Tin học         

4   8A3 - Tin học         

5             

  Buổi chiều     

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1             

2   8A5 - Tin học         

3   8A5 - Tin học         

4             

5             

       

  Giáo viên CHÂU THỊ BÍCH HÂN   

  Có tác dụng từ ngày 3/20/2023   

  Buổi sáng     

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1     
6A7 - HĐ TN+ 

HNghiệp 
HOP 

6A6 - HĐ 

TN+ HNghiệp 
  

2     
6A9 - Công 

nghệ 
HOP 

6A6 - HĐ 

TN+ HNghiệp 
  



3 
6A7 - HĐ TN+ 

HNghiệp 
    HOP 

6A5 - HĐ 

TN+ HNghiệp 
  

4 
6A7 - HĐ TN+ 

HNghiệp 
  

6A6 - HĐ TN+ 

HNghiệp 
HOP 

6A5 - HĐ 

TN+ HNghiệp 
  

5       HOP     

  Buổi chiều     

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1   
6A2_TH - HĐ 

TN+ HNghiệp 
  HOP 

6A7 - Công 

nghệ 
  

2   
6A2_TH - 

Công nghệ 
  HOP 

6A8 - Công 

nghệ 
  

3   
6A5 - HĐ 

TN+ HNghiệp 
  HOP 

6A2_TH - HĐ 

TN+ HNghiệp 
  

4       HOP 
6A2_TH - HĐ 

TN+ HNghiệp 
  

5             

       

  Giáo viên TRẦN THỊ TUYẾT PHƯỢNG   

  Có tác dụng từ ngày 3/20/2023   

  Buổi sáng     

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1   
6A9 - HĐ 

TN+ HNghiệp 
  HOP     

2   
6A9 - HĐ 

TN+ HNghiệp 
  HOP     

3   
6A4 - HĐ 

TN+ HNghiệp 

6A4 - HĐ TN+ 

HNghiệp 
HOP     

4   
6A4 - Công 

nghệ 

6A4 - HĐ TN+ 

HNghiệp 
HOP     

5             

  Buổi chiều     

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 
6A8 - HĐ TN+ 

HNghiệp 

6A3 - Công 

nghệ 

6A6 - Công 

nghệ 
HOP 

6A1_TH - 

Công nghệ 
  

2 
6A8 - HĐ TN+ 

HNghiệp 

6A5 - Công 

nghệ 

6A9 - HĐ TN+ 

HNghiệp 
HOP 

6A3 - HĐ 

TN+ HNghiệp 
  

3   
6A3 - HĐ 

TN+ HNghiệp 

6A8 - HĐ TN+ 

HNghiệp 
HOP 

6A3 - HĐ 

TN+ HNghiệp 
  

4             

5             

       

  Giáo viên NGUYỄN THỊ THANH TÂM   

  Có tác dụng từ ngày 3/20/2023   

  Buổi sáng     

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1   
7A5 - HĐ 

TN+ HNghiệp 

7A5 - HĐ TN+ 

HNghiệp 
  HOP   

2   
7A5 - HĐ 

TN+ HNghiệp 

7A8 - Công 

nghệ 
  HOP   



3   
7A4 - HĐ 

TN+ HNghiệp 

7A1_TH - HĐ 

TN+ HNghiệp 

7A6 - HĐ TN+ 

HNghiệp 
HOP   

4   
7A7 - Công 

nghệ 

7A1_TH - HĐ 

TN+ HNghiệp 

7A6 - HĐ TN+ 

HNghiệp 
HOP   

5             

  Buổi chiều     

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 
7A1_TH - HĐ 

TN+ HNghiệp 

7A2 - Công 

nghệ 

7A4 - HĐ TN+ 

HNghiệp 

7A4 - HĐ TN+ 

HNghiệp 
HOP   

2   
7A3 - Công 

nghệ 

7A6 - Công 

nghệ 
  HOP   

3 
7A1_TH - Công 

nghệ 

7A5 - Công 

nghệ 

7A6 - HĐ TN+ 

HNghiệp 
7A4 - Công nghệ HOP   

4         HOP   

5             

       

  Giáo viên NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG   

  Có tác dụng từ ngày 3/20/2023   

  Buổi sáng     

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1       HOP     

2       HOP     

3 8A9 - KTCN     HOP     

4 8A8 - KTCN   
8A1_TH - 

KTCN 
HOP     

5       HOP     

  Buổi chiều     

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 8A3 - KTCN   8A7 - KTCN HOP     

2 8A6 - KTCN   8A5 - KTCN HOP     

3 8A4 - KTCN   8A2 - KTCN HOP     

4       HOP     

5       HOP     

       

  Giáo viên NGUYỄN THÀNH TRUNG   

  Có tác dụng từ ngày 3/20/2023   

  Buổi sáng     

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1     
7A8 - HĐ TN+ 

HNghiệp 

7A8 - HĐ TN+ 

HNghiệp 
HOP   

2     
7A3 - HĐ TN+ 

HNghiệp 

7A8 - HĐ TN+ 

HNghiệp 
HOP   

3   9A6 - KTNN 9A7 - KTNN 9A9 - KTNN HOP   

4   9A5 - KTNN   
7A7 - HĐ TN+ 

HNghiệp 
HOP   

5         HOP   

  Buổi chiều     

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1   
7A7 - HĐ 

TN+ HNghiệp 

9A1_TH - 

KTNN 

7A3 - HĐ TN+ 

HNghiệp 
HOP   



2   
7A7 - HĐ 

TN+ HNghiệp 
9A8 - KTNN 

7A3 - HĐ TN+ 

HNghiệp 
HOP   

3   9A3 - KTNN 
9A2_TH - 

KTNN 
9A4 - KTNN HOP   

4         HOP   

5         HOP   

       

  Giáo viên TRẦN NGỌC HÀ   

  Có tác dụng từ ngày 3/20/2023   

  Buổi sáng     

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1   
6A1_TH - Thể 

dục 
9A6 - Thể dục   6A3 - Thể dục   

2   
6A1_TH - Thể 

dục 
9A6 - Thể dục   6A3 - Thể dục   

3             

4   9A3 - Thể dục 
9A1_TH - Thể 

dục 
      

5             

  Buổi chiều     

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1   
9A2_TH - Thể 

dục 
9A5 - Thể dục   

6A2_TH - Thể 

dục 
  

2   
9A2_TH - Thể 

dục 
9A5 - Thể dục   

6A2_TH - Thể 

dục 
  

3   9A4 - Thể dục 9A3 - Thể dục   
9A1_TH - Thể 

dục 
  

4   9A4 - Thể dục         

5             

       

  Giáo viên VÕ THANH BÌNH   

  Có tác dụng từ ngày 3/20/2023   

  Buổi sáng     

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1   8A7 - Thể dục 
7A1_TH - Thể 

dục 
HOP 8A8 - Thể dục   

2   8A7 - Thể dục 
7A1_TH - Thể 

dục 
HOP 8A8 - Thể dục   

3     7A2 - Thể dục HOP     

4     7A2 - Thể dục HOP     

5             

  Buổi chiều     

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1   7A5 - Thể dục 8A9 - Thể dục HOP     

2   7A5 - Thể dục 8A9 - Thể dục HOP     

3   7A4 - Thể dục   HOP 7A3 - Thể dục   

4   7A4 - Thể dục   HOP 7A3 - Thể dục   

5             

       

  Giáo viên LÊ NHẬT TRUNG   

  Có tác dụng từ ngày 3/20/2023   

  Buổi sáng     



  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1     8A3 - Thể dục HOP 8A4 - Thể dục   

2     8A3 - Thể dục HOP 8A4 - Thể dục   

3   9A7 - Thể dục 8A2 - Thể dục HOP 8A6 - Thể dục   

4   9A7 - Thể dục 8A2 - Thể dục HOP 8A6 - Thể dục   

5             

  Buổi chiều     

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1   
8A1_TH - Thể 

dục 
  HOP 8A5 - Thể dục   

2   
8A1_TH - Thể 

dục 
  HOP 8A5 - Thể dục   

3   9A9 - Thể dục 9A8 - Thể dục HOP     

4   9A9 - Thể dục 9A8 - Thể dục       

5             

       

  Giáo viên NGUYỄN ANH TIẾP   

  Có tác dụng từ ngày 3/20/2023   

  Buổi sáng     

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1   6A4 - Thể dục 7A6 - Thể dục HOP 6A9 - Thể dục   

2   6A4 - Thể dục 7A6 - Thể dục   6A9 - Thể dục   

3     6A8 - Thể dục HOP 6A7 - Thể dục   

4     6A8 - Thể dục HOP 6A7 - Thể dục   

5       HOP     

  Buổi chiều     

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1   6A6 - Thể dục 6A5 - Thể dục HOP 7A8 - Thể dục   

2   6A6 - Thể dục 6A5 - Thể dục HOP 7A8 - Thể dục   

3       HOP 7A7 - Thể dục   

4       HOP 7A7 - Thể dục   

5       HOP     

       

  Giáo viên HUỲNH QUỐC BẢO   

  Có tác dụng từ ngày 3/20/2023   

  Buổi sáng     

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 7A5 - Sinh hoạt 9A7 - Nhạc   HOP     

2 7A5 - Sinh hoạt     HOP     

3 9A3 - Nhạc 9A5 - Nhạc 
8A1_TH - 

Nhạc 
HOP     

4 9A1_TH - Nhạc 9A9 - Nhạc 7A5 - Nhạc HOP     

5       HOP     

  Buổi chiều     



  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1   8A5 - Nhạc 7A3 - Nhạc HOP 7A7 - Nhạc   

2   8A8 - Nhạc 8A6 - Nhạc HOP 
7A1_TH - 

Nhạc 
  

3   8A9 - Nhạc 8A4 - Nhạc HOP 8A7 - Nhạc   

4   8A3 - Nhạc 8A2 - Nhạc HOP     

5             

       

  Giáo viên TRẦN THANH KHA   

  Có tác dụng từ ngày 3/20/2023   

  Buổi sáng     

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 7A4 - Sinh hoạt     HOP 6A4 - Nhạc   

2 7A4 - Sinh hoạt 9A4 - Nhạc   HOP     

3 6A3 - Nhạc     HOP 9A8 - Nhạc   

4 6A5 - Nhạc 9A6 - Nhạc   HOP 
9A2_TH - 

Nhạc 
  

5       HOP     

  Buổi chiều     

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1   6A8 - Nhạc 6A7 - Nhạc HOP 7A6 - Nhạc   

2   
6A1_TH - 

Nhạc 

6A2_TH - 

Nhạc 
HOP 7A2 - Nhạc   

3   6A6 - Nhạc 7A8 - Nhạc HOP 6A9 - Nhạc   

4     7A4 - Nhạc HOP     

5             

       

  Giáo viên PHẠM QUANG TƯỜNG   

  Có tác dụng từ ngày 3/20/2023   

  Buổi sáng     

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1       HOP 
7A8 - Mỹ 

thuật 
  

2       HOP 
7A5 - Mỹ 

thuật 
  

3     7A4 - Mỹ thuật HOP     

4       HOP     

5             

  Buổi chiều     

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1       HOP 
7A2 - Mỹ 

thuật 
  

2       HOP 
7A7 - Mỹ 

thuật 
  

3   
7A3 - Mỹ 

thuật 
  HOP 

7A1_TH - Mỹ 

thuật 
  

4   
7A6 - Mỹ 

thuật 
  HOP     

5             

       

  Giáo viên NGUYỄN VĂN THỐNG   

  Có tác dụng từ ngày 3/20/2023   

  Buổi sáng     

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 



1     8A6 - Mỹ thuật HOP     

2     8A5 - Mỹ thuật HOP 
6A8 - Mỹ 

thuật 
  

3   
8A9 - Mỹ 

thuật 

6A1_TH - Mỹ 

thuật 
HOP 

6A6 - Mỹ 

thuật 
  

4   
8A8 - Mỹ 

thuật 
6A3 - Mỹ thuật HOP     

5             

  Buổi chiều     

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1   
6A9 - Mỹ 

thuật 
8A2 - Mỹ thuật HOP 

8A3 - Mỹ 

thuật 
  

2   
8A7 - Mỹ 

thuật 

8A1_TH - Mỹ 

thuật 
HOP 

6A7 - Mỹ 

thuật 
  

3   
8A4 - Mỹ 

thuật 
6A5 - Mỹ thuật HOP 

6A4 - Mỹ 

thuật 
  

4     
6A2_TH - Mỹ 

thuật 
      

5             

       

  Giáo viên HỒ THỊ NHƯ MAI   

  Có tác dụng từ ngày 3/20/2023   

  Buổi sáng     

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1             

2             

3             

4             

5             

  Buổi chiều     

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1   
6A1_TH - HĐ 

TN+ HNghiệp 
        

2             

3     
6A1_TH - HĐ 

TN+ HNghiệp 
      

4             

5             

       

  Giáo viên TRƯƠNG HỮU PHƯỚC   

  Có tác dụng từ ngày 3/20/2023   

  Buổi sáng     

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1             

2             

3             

4             

5             

  Buổi chiều     

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1             

2   
9A4 - Phụ đạo 

Văn 
        

3             



4   
9A5 - Phụ đạo 

Văn 
        

5             

       

  Giáo viên TRẦN HOÀNG TRUNG QUOC   

  Có tác dụng từ ngày 3/20/2023   

  Buổi sáng     

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1             

2             

3             

4       
9A9 - Phụ đạo 

Văn 
    

5             

  Buổi chiều     

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1             

2             

3   
9A8 - Phụ đạo 

Văn 
        

4   
9A7 - Phụ đạo 

Văn 
  

9A6 - Phụ đạo 

Văn 
    

5             

       

  Giáo viên THƯ VIỆN    

  Có tác dụng từ ngày 3/20/2023   

  Buổi sáng     

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1   
7A8 - Đọc 

sách 
    

7A5 - Đọc 

sách 
  

2             

3   
7A7 - Đọc 

sách 
        

4         
7A1_TH - 

Đọc sách 
  

5             

  Buổi chiều     

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1             

2             

3   
7A2 - Đọc 

sách 
7A4 - Đọc sách       

4     7A3 - Đọc sách 7A6 - Đọc sách     

5             

 


